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Câu 1: 
*  Dùng ròng rọc có lợi ích gì? Làm thế nào để sử dụng ròng rọc vừa có lợi về hướng và vừa có lợi về độ lớn của lực?
-Gợi ý trả lời:-Ròng rọc cố định giúp làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.


-Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Ứng dụng: dùng để kéo các thùng vữa lên cao, kéo nước từ dưới giếng lên, cột cờ,…

Câu 2
Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn?  Lấy ví dụ ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn.  
-Gợi ý trả lời:Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. (Nhôm nở vì nhiệt >Đồng nở vì nhiệt >Sắt)
Áp dụng: cho ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất rắn

Khe hở giữa 2 đầu thanh ray xe lửa

Tháp Épphen cao thêm vào mùa hè,…

 Câu 3: Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí, lỏng.
-Gợi ý trả lời:Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. (Rượu nở vì nhiệt >dầu nở vì nhiệt >nước)

Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Câu 4: Lấy 3 ví dụ về các chất rắn, lỏng, khí  khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn và cách khắc phục.
-Gợi ý trả lời:Khe hở giữa 2 đầu thanh ray xe lửa
Không đóng chai nước ngọt thật đầy,…

Bánh xe bơm căng để ngoài trời bị nổ

Câu 5
 Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào? Nêu một ví dụ minh hoạ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ.
Đặc điểm:
- Gợi ý trả lời:Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
- Ở nhiệt độ bình thường vẫn có hiện tượng bay hơi đối với chất lỏng
 Câu 6: Nêu công dụng của nhiệt kế ? Người ta dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ cơ thể người ?
-Gợi ý trả lời:-         Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế.

-         Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của các chất. Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế…

+ Nhiệt kế y tế: Thường dùng để đo nhiệt độ cơ thể người
+ Nhiệt kế thuỷ ngân: Thường dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm cơ bản
+ Nhiệt kế rượu: Thường dùng để đo nhiệt độ khí quyển (thời tiết)

Câu 7: 
a) Vào buổi sáng sớm, ta thường thấy những giọt sương bám trên lá cây. Buổi trưa thì không thấy nữa. Tại sao? 
-Gợi ý:Buổi sớm nhiệt độ thường thấp nên hơi nước trong không khs ngưng tụ tạo thành giọt sương bám trên lá cây. Buổi trưa nhiệt độ cao nên hơi nước không ngưng tụ.
b) Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá?
-Gợi ý: Vì cây thoát hơi nước qua lá, mà là càng nhiều thì sự thoát hơi càng nhanh. 
Câu 8: Khái niệm sự nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ
-Gợi ý :-Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc
-Sự  chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.
      -Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

Câu 9 : Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) của một số chât : 

	Chất
	Thép
	Đồng
	Vàng
	Bạc
	Kẽm
	Thiếc
	Nước
	Thủy ngân
	Rượu

	Nhiệt độ nóng chảy (C)
	1300
	1083
	1063
	960
	420
	232
	0
	-39
	-114


- Ở nhiệt độ phòng (khoảng 25 o C ), chất nào ở thể rắn, chất nào ở thể lỏng? Tại sao?
-Thép, đồng, vàng, bạc, kẽm, thiếc ở thể rắn. Nước, thủy ngân, rượu ở thể lỏng vì nó có nhiệt độ nòng chày thấp hơn 25 o C   

Câu 10:
Khi quả bóng bàn bi móp, làm thế nào để quả bóng phồng lên. Giải thích tại sao?
-Gợi ý: Thả quả bóng vào nước nóng. khi đó không khí trong quả bóng gặp nóng sẽ nở ra làm thể tích tăng lên đẩy quả bóng phồng trở lại.
Câu 11: Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thuỷ tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây

	Thời gian (phút)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	Nhiệt độ (0C)
	-6
	-3
	-1
	0
	0
	0
	2
	9
	14
	18
	20


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian
b) Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10?
-Gợi ý: Trong khoảng thời gian đó nước đá nóng chảy
Câu 12 : 

Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất.

	a. Chất này nóng chảy ở nhiệt độ nào?

b. Chất này là chất gì?

c. Để đưa chất này từ -60C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?

d. Sự nóng chảy bắt đầu từ phút thứ mấy?

e. Thời gian nóng chảy của chất này kéo dài bao nhiêu phút?


	


-Gợi ý:Nóng chảy ở 00C, nước, 2 phút, phút thứ 2, 6 phút
---------------------------------------- Hết ---------------------------------------------------------
                                                                                         Người soạn

                                                                          Nguyễn Thị Nữ
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